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Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai (m²) Giá trị theo sổ kế 
toàn (Nghìn đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo diện tích 
sàn sử dụng (m²))

Stt Danh mục 
trụ sở làm 
việc, cơ sở 
hoạt động sự 
nghiệp

Diện 
tích 
(m²)

Giá trị quyền 
sử dụng đất 
theo sổ kế toán 

(Nghìn đồng)

Trụ 
sở 

làm 
việc

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác

Năm 
sử 
dụng

Tổng diện 
tích sàn sử 
dụng(m²)

Nguyên 
giá

Giá trị 
còn lại

Trụ sở 
làm 
việc

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác

Ghi 
chú

Không 
kinh 

doanh

Kinh 
doanh

Cho 
thuê

Liên 
doanh 

liên 
kết

Không 
kinh 

doanh

Kinh 
doanh

Cho thuê Liên 
doanh, 
liên kết

Sử dụng 
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Đất Cơ sở Ấp 
2,2A11, Ấp 
2, Đường 
Trần Văn 
Giàu, Xã 
Phạm Văn 
Hai, Huyện 
Bình Chánh, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

734,4
0

1.909.404,00 734,4
0
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2 Nhà - CS Ấp 
4,4B1/2, 
Đường Thanh 
Niên, Ấp 4, 
Xã Phạm Văn 
Hai, Huyện 
Bình Chánh, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

2004 1.810,00 5.677.735,
00

2.083.81
9,93

85,00 1.725,0
0

3 Nhà - CS Ấp 
1,1A209, Ấp 
1, Xã Phạm 
Văn Hai, 
Huyện Bình 
Chánh, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

2015 1.057,50 2.214.365,
89

934.031,
22

1.057,5
0

4 Nhà CS Ấp 
2,2A11, Ấp 
2, Đường 
Trần Văn 
Giàu, Xã 
Phạm Văn 
Hai, Huyện 
Bình Chánh, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

2015 734,00 2.292.040,
96

979.153,
79

734,00

5 Đất Cơ sở Ấp 
1,1A209/1, 
Ấp 1, Đường 
Vĩnh Lộc, Xã 
Phạm Văn 
Hai, Huyện 
Bình Chánh, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

1.203
,50

3.490.150,00 1.203,
50
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6 Đât Cơ sở Ấp 
4,4B1/2, Ấp 
4, Đường 
Thanh Niên, 
Xã Phạm Văn 
Hai, Huyện 
Bình Chánh, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

1.435
,70

2.448.446,00 1.435,
70

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

..........,ngày.......tháng.......năm.......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
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